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STT Số PTN Tên hồ sơ 
Công dân tổ 

chức 
Địa chỉ Ngày nhận Ngày hẹn trả 

Số ngày 

trễ 
Bộ phận trễ 

         

1 24.00903 Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

LÊ VĂN 

PHONG 
Thôn Dương Nổ Tây 31/05/2024    

2 24.00899 Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

NGUYỄN SĨ 

THẮNG 
Thôn Thạch Căn 29/05/2024   Tư pháp- Hộ 

tịch 

3 24.00891 Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

NGUYỄN THỊ 

VÂN 
Thôn Dương Nổ Tây 29/05/2024   Tư pháp- Hộ 

tịch 

4 24.00886 Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

VÕ VĂN HUY Thôn Phò An 28/05/2024   Tư pháp- Hộ 

tịch 



 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 
5 24.00882 Thủ tục đăng ký lại kết hôn ĐOÀN ĐẠI 

CHẤN 
thôn Dương Nổ Cồn, 

Xã Phú Dương, 

thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

28/05/2024 04/06/2024   

6 24.00881 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
ĐẶNG PHƯỚC 

THẮNG 
thôn Thạch Căn, Xã 

Phú Dương, thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

27/05/2024 30/05/2024   

7 24.00878 Thủ tục đăng ký khai tử VÕ THANH 

TÙNG 
Thôn 13 Xã Đắk Wer 

huyện Đắk R' Lấp, 

Tỉnh Đắk Nông 

27/05/2024    

8 24.00877 Thủ tục đăng ký khai tử VVÕ THANH 

TÙNG 
Thôn 13 Xã Đắk Wer 

huyện Đắk R' Lấp, 

Tỉnh Đắk Nông 

27/05/2024    

9 24.00876 Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

ĐẶNG THỊ MỸ 

DUYÊN 
Thôn Lưu Khánh 24/05/2024   Tư pháp- Hộ 

tịch 

10 24.00875 Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

NGUYỄN 

MINH 
Thôn Dương Nổ Tây 23/05/2024   Tư pháp- Hộ 

tịch 

11 24.00869 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
PHAN THỊ 

HỒNG LAN 
thôn Dương Nổ Tây, 

Xã Phú Dương, 

thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

22/05/2024 27/05/2024   



 

12 24.00868 Thủ tục đăng ký khai tử PHẠM THẮNG thôn Thạch Căn, Xã 

Phú Dương, thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

21/05/2024    

13 24.00867 Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

VÕ QUÝ Thôn Lưu Khánh 21/05/2024    

14 24.00865 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
ĐOÀN THỊ 

THUẬN 
thôn Dương Nổ 

Nam, Xã Phú 

Dương, thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

21/05/2024 24/05/2024   

15 24.00862 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Thị 

Thúy 
thôn Dương Nổ Tây, 

Xã Phú Dương, 

thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

17/05/2024 22/05/2024   

16 24.00861 Thủ tục đăng ký khai tử ĐOÀN ĐẠI 

BỔN 
thôn Dương Nổ 

Đông, Xã Phú 

Dương, thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

17/05/2024    

17 24.00860 Thủ tục đăng ký khai tử ĐOÀN ĐẠI 

BỔN 
thôn Dương Nổ 

Đông, Xã Phú 

Dương, thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

17/05/2024    

18 24.00858 Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN HỮU 

PHƯỚC 
thôn Mỹ An, Xã Phú 

Dương, thành phố 

13/05/2024 14/05/2024  Lãnh đạo 

UBND xã 



 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 
19 24.00857 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN 

NGỌC NHƯ 

QUỲNH 

Thôn Lưu Khánh - 

Xã Phú Dương - 

Thành phố Huế - 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

13/05/2024 16/05/2024   

20 24.00856 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN THỊ 

THU NGỌC 
thôn Dương Nổ 

Đông, Xã Phú 

Dương, thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

13/05/2024 16/05/2024   

21 24.00866 Đăng ký và cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với 

đất lần đầu cấp huyện 

VÕ THỊ BẠCH 

HƯƠNG (ĐẠI 

DIỆN THỪA 

KẾ) 

Thôn Phú Khê, xã 

Phú Dương, Thành 

Phố Huế 

21/05/2024 02/07/2024  Địa chính- 

Nông 

nghiệp- Xây 

dựng- Môi 

trường 
22 24.00864 Đăng ký và cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với 

đất lần đầu cấp huyện 

Đoàn Chính Thôn Dương Nỗ 

Nam, xã Phú 

Dương, TP Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

21/05/2024 02/07/2024  Địa chính- 

Nông 

nghiệp- Xây 

dựng- Môi 

trường 
23 24.00859 Đăng ký và cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với 

đất lần đầu cấp huyện 

Võ Viết Bình Thôn Dương Nỗ 

Nam, xã Phú 

Dương, TP Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

14/05/2024 25/06/2024  Địa chính- 

Nông 

nghiệp- Xây 

dựng- Môi 

trường 
24 24.00850 Đăng ký và cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

BÙI XUÂN 

NGHĨA 
Thôn Dương Nổ 

Tây, xã Phú Dương 
09/05/2024 20/06/2024  Địa chính- 

Nông 

nghiệp- Xây 



 

tài sản khác gắn liền với 

đất lần đầu cấp huyện 
dựng- Môi 

trường 
25 24.00842 Đăng ký và cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với 

đất lần đầu cấp huyện 

Hồ Thị Thoan Thôn Dương Nỗ 

Đông, xã Phú 

Dương, TP Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

08/05/2024 19/06/2024  Lãnh đạo 

UBND xã 

26 24.00825 Đăng ký và cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với 

đất lần đầu cấp huyện 

NGUYỄN 

TRUNG-

NGUYỄN THỊ 

VÂN 

thôn Dương Nổ 

Đông, Xã Phú 

Dương, thành phố 

Huế 

02/05/2024 13/06/2024  Địa chính- 

Nông 

nghiệp- Xây 

dựng- Môi 

trường 

27 24.00863 Hòa giải tranh chấp đất đai 

(cấp xã) 
Đặng Thị Lan 2/23/58 Phùng 

Hưng, phường Đông 

Ba, TP Huế 

17/05/2024 19/07/2024   

28 24.00902 Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

Trần Quang Vũ ,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

31/05/2024    

29 24.00901 Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

Hoàng Thị Bông ,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

31/05/2024    

30 24.00897 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

Nguyễn Hữu 

Tuấn 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

29/05/2024    



 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

31 24.00898 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Nguyễn Hữu 

Tuấn 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

29/05/2024    

32 24.00895 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Nguyễn Hữu 

Tuấn 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

29/05/2024    

33 24.00896 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Nguyễn Hữu 

Tuấn 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

29/05/2024    

34 24.00894 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Nguyễn Hữu 

Tuấn 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

29/05/2024    

35 24.00893 Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

Nguyễn Thanh 

Thông 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

29/05/2024    



 

36 24.00892 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

Nguyễn Thị Thu 

Hương 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

29/05/2024    

37 24.00889 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

ĐINH QUỐC 

PHƯƠNG 

Thôn Mậu Tài, Xã 

Phú Mậu, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

29/05/2024    

38 24.00890 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

ĐINH QUỐC 

PHƯƠNG 

Thôn Mậu Tài, Xã 

Phú Mậu, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

29/05/2024    

39 24.00888 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

ĐINH QUỐC 

PHƯƠNG 

Thôn Mậu Tài, Xã 

Phú Mậu, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

29/05/2024    

40 24.00887 Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

TRẦN THỊ 

THU THỦY 

Thôn Dương Nổ 

Tây, Xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

29/05/2024    

41 24.00884 Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

Nguyễn Đắc 

Hoàng 

,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

28/05/2024    



 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

42 24.00883 Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

Nguyễn Thuận ,xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

28/05/2024    

43 24.00880 Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN DŨNG THÔN PHÚ KHÊ, 

Xã Phú Dương, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

27/05/2024    

44 24.00879 Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

Võ Thanh Tùng Đăks Nông 27/05/2024    

45 24.00900 Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 

Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn 

Phú Khê -Phú 

Dương-Thành Phố 

Huế 

30/05/2024 27/06/2024  Văn hóa- 

Xã hội 

46 24.00885 Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 

Đoàn Thị Chi Dương Nổ Tây-Phú 

Dương-Thành Phố 

Huế 

28/05/2024 25/06/2024 1 Văn hóa- 

Xã hội 

47 24.00874 Hỗ trợ chi phí mai táng cho 

đối tượng bảo trợ xã hội 

PHẠM THẮNG THÔN THẠCH 

CĂN, Xã Phú 

23/05/2024 30/05/2024 12 Văn hóa- 

Xã hội 



 

Dương, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

48 24.00873 Hỗ trợ chi phí mai táng cho 

đối tượng bảo trợ xã hội 

Võ Sâm -Lưu khánh 

Võ Đại Hải Lưu Khánh -Phú 

Dương-Thành phố 

Huế 

23/05/2024 30/05/2024 12 Văn hóa- 

Xã hội 

49 24.00872 Hỗ trợ chi phí mai táng cho 

đối tượng bảo trợ xã hội 

Nguyễn Minh 

Sang 

Dương Nổ Đông -

Phú Dương-Thành 

Phố Huế 

23/05/2024 30/05/2024 12 Văn hóa- 

Xã hội 

50 24.00871 Hỗ trợ chi phí mai táng cho 

đối tượng bảo trợ xã hội 

Đoàn Văn Hòa Dương Nổ Tây-Phú 

Dương-Thành Phố 

Huế 

23/05/2024 30/05/2024 22 Văn hóa- 

Xã hội 

51 24.00870 Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 

Nguyễn Văn Kỳ Lưu Khánh -Phú 

Dương-Thành phố 

Huế 

23/05/2024 20/06/2024   
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